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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 8/7-12/7/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 

và Ấn Độ giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 573 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do không có các đơn hàng lớn. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 542 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với 

tuần trước. Nhu cầu yếu do các nhà nhập khẩu gạo trì hoãn việc mua 

hàng sau khi đã mua một lượng lớn trong tháng 5/2024. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 568 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do các thương nhân đang chờ đợi Ấn Độ sẽ 

gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu gạo. [1] 

 450

 480

 510

 540

 570

 600

 630

 660

4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7

U
S

D
/t

ấ
n

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Sản lượng gạo của Nigeria 

chỉ đáp ứng được 57% nhu 

cầu tiêu thụ gạo của quốc 

gia này. 

 

❖ Nga sẽ kéo dài lệnh cấm xuất 

khẩu gạo hiện tại thêm 6 

tháng nữa cho đến ngày 

31/12/2024. 

 

❖ Philippines muốn tăng 

cường hợp tác về sản xuất 

lúa gạo với Việt Nam để đảm 

bảo an ninh lương thực 

quốc gia. 

 

❖ Philippines đã nhập khẩu 2,3 

triệu tấn gạo trong nửa đầu 

năm 2024, tăng 24% so với 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Campuchia đã xuất khẩu 

338.654 tấn gạo đã xay xát 

với giá trị 247,6 triệu USD 

trong nửa đầu năm 2024. 

 

❖ Ấn Độ đang xem xét nới lỏng 

các hạn chế xuất khẩu một 

số loại gạo. 
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Nigeria: Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Nigeria 

cho biết sản lượng gạo trong nước của Nigeria 

chỉ đáp ứng được 57% nhu cầu tiêu thụ gạo của 

quốc gia này ở mức 6,5 triệu tấn gạo mỗi năm. 

Để tăng sản lượng gạo đòi hỏi sự cam kết và 

tham gia của các bên liên quan. Ông cũng kêu gọi 

Chính phủ Nigeria hỗ trợ nông dân địa phương và 

tìm cách thu hút nhiều nông dân tham gia trồng 

lúa hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về 

lúa gạo. [2] 

Nga: Chính phủ Nga ngày 6/7/2024 cho biết nước 

này sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo hiện tại 

thêm 6 tháng nữa cho đến ngày 31/12/2024. 

Quyết định trên được đưa ra nhằm duy trì sự ổn 

định trên thị trường nội địa. Lệnh cấm sẽ không 

ảnh hưởng đến các nước thành viên Liên minh 

kinh tế Á-Âu (gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan 

và Kyrgyzstan), vùng Nam Ossetia và Abkhazia. 

[3] 

Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo từ ngày 

29/7/2023 với thời hạn ban đầu đến ngày 

31/12/2023. Nga vốn nổi tiếng với lúa mỳ nhưng 

vẫn trồng gạo, chủ yếu ở các vùng phía Tây Nam 

nước này, gần biên giới với Azerbaijan, Gruzia và 

Kazakhstan. Ngoài ra, có một phần sản lượng 

nhỏ ở miền Đông nước Nga dọc biên giới với 

Trung Quốc và Triều Tiên. Khoảng 73% sản 

lượng gạo của Nga được trồng ở vùng 

Krasnodar. [3] 

Philippines: Philippines muốn tăng cường hợp 

tác về sản xuất lúa gạo với Việt Nam để đảm bảo 

an ninh lương thực quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel cho biết 

trong chuyến thăm Việt Nam cuối tuần qua.  

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế 

giới và Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn 

nhất của Việt Nam trong những năm qua. Trong 

5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 

gạo tới Philippines chiếm 45,4% tổng lượng gạo 

xuất khẩu của Việt Nam. Mỗi năm dân số 

Philippines tăng khoảng 1,5%/năm, do đó nhu 

cầu về gạo cũng tăng theo, tuy nhiên sản xuất nội 

địa không đủ để đáp ứng, dẫn tới Philippines phải 

tăng cường nhập khẩu gạo. Bộ trưởng Laurel 

cũng ngỏ ý muốn các doanh nghiệp Việt Nam 

sang đầu tư tại Philippines. [4] 

Philippines đã nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo trong 

nửa đầu năm 2024, tăng 24% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, 1,71 triệu tấn gạo được nhập 

khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, nguồn cung gạo lớn 

thứ hai của Philippines là Thái Lan với 349.732 

tấn, tiếp theo là Pakistan với 151.319 tấn, 

Myanmar 66.120 tấn và Ấn Độ 21.678 tấn. [5] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia, trong nửa đầu năm 2024, 

Campuchia đã xuất khẩu 338.654 tấn gạo đã xay 

xát với giá trị 247,6 triệu USD. Có 51 công ty của 

Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 63 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, trong đó, Trung Quốc là thị trường 

nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với 

75.398 tấn với giá trị 47 triệu USD. Campuchia 

chủ yếu xuất khẩu gạo thơm, gạo trắng, gạo đồ 

và gạo hữu cơ. [6] 

Ấn Độ: Theo Bloomberg, Chính phủ Ấn Độ đang 

cân nhắc cho phép xuất khẩu gạo trắng phi 

basmati và gạo tấm, nhưng sẽ áp một mức thuế 

cố định. Trước đó, New Delhi cấm xuất khẩu hai 

loại gạo này từ tháng 7/2023, khiến giá gạo trên 

thị trường quốc tế tăng vọt. [7] 

Ngoài ra, giới chức Ấn Độ cũng đã kiến nghị giảm 

mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ. Đề xuất 

nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu được 

đưa ra trong bối cảnh lượng gạo dự trữ trong các 

nhà kho của chính phủ dồi dào và kỳ vọng về một 

vụ thu hoạch bội thu sắp tới nhờ thời tiết thuận 

lợi. Đồng thời, việc nới lỏng như vậy sẽ giảm bớt 

áp lực cho các nhà kho và mang lại doanh thu từ 

thuế xuất khẩu. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

cho thấy, gạo dự trữ trong các nhà kho của Ấn Độ 

tăng lên mức cao kỷ lục do chính sách hạn chế 

xuất khẩu. [7] 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

SỐ 26 (15.7.2024) 

 

  

 

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 8/7-12/7/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, giảm 150 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.040 

VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.325 

VNĐ/kg, giảm 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Bắc Ninh: Tính đến 13/7/2024, toàn tỉnh Bắc Ninh đã làm đất được 

trên 27.000 ha, diện tích gieo cấy được trên 22.000 ha, đạt gần 75% 

kế hoạch vụ Mùa. Trong đó, diện tích gieo thẳng vụ Mùa là trên 8.600 

ha; diện tích lúa đã cấy gần 13.000 ha. Các địa phương có tiến độ gieo 

cấy nhanh là Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình và thị xã Quế Võ. Để 

lúa Mùa được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, ngành Nông 

nghiệp yêu cầu các địa phương đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh 

tiến độ, bón đầy đủ, cân đối N.P.K trước khi gieo cấy, tạo điều kiện cho 

lúa bén rễ hồi xanh nhanh, sinh trưởng và phát triển thuận lợi; phối 

hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp Thủy nông khơi thông hệ thống kênh 

mương nội đồng, sẵn sàng phương án tiêu thoát nước khi có mưa lớn 

xảy ra. Lưu ý phòng trừ tốt một số đối tượng gây hại ngay từ đầu vụ 

như: Ốc bươu vàng, chuột hại. Đối với diện tích lúa cấy sớm, cần chủ 

động chuyển trọng tâm sang chăm sóc, đảm bảo cây lúa sinh trưởng 

phát triển tốt, chống chịu được mưa bão. Phấn đấu hoàn thành việc 

gieo cấy xong trước ngày 25/7. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Tính đến 13/7/2024, tỉnh Bắc 

Ninh đã gieo cấy được trên 

22.000 ha lúa vụ Mùa, đạt gần 

75% kế hoạch. 

 

❖ Huyện Tân Hưng, tỉnh Long 

An đã thu hoạch gần 4.500 ha 

lúa Hè - Thu 2024, năng suất 

đạt từ 4,5 tấn đến 7 tấn lúa 

tươi/ha. 

 

❖ Huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình sản xuất hơn 

3.500 ha lúa vụ Hè – Thu 2024. 

 

❖ Tính đến 11/7/2024, tỉnh Thái 

Bình đã gieo cấy được trên 

57.200 ha lúa Mùa, đạt 76% kế 

hoạch. 
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Long An: Tính đến thời điểm hiện tại, nông dân 

trên địa bàn huyện biên giới Tân Hưng, tỉnh Long 

An đã thu hoạch gần 4.500 ha lúa Hè - Thu 2024, 

năng suất đạt từ 4,5 tấn đến 7 tấn lúa tươi/ha. Số 

diện tích lúa đã và đang cho thu hoạch trong vụ Hè 

- Thu này tập trung ở xã Hưng Thạnh, Thạnh 

Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại, Vĩnh 

Bửu và thị trấn Tân Hưng. Theo thống kê của 

ngành nông nghiệp huyện Tân Hưng, vụ Hè - Thu 

năm 2024 nông dân toàn huyện xuống giống trên 

37.700 ha. Hiện phần lớn diện tích đang trong giai 

đoạn đòng, trổ và chín, dự kiến sẽ cho thu hoạch 

rộ vào nửa cuối tháng 7/2024. [3] 

Quảng Bình: Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình cho biết, vụ Hè - Thu năm 2024, toàn 

huyện sản xuất hơn 3.500 ha lúa. Các giống lúa 

chính được đưa vào gieo trồng, gồm: PC6, Hà 

Phát 3, SV181, HN6... Hiện nay, lúa Hè - Thu trà 

chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trà 

muộn đang dặm tỉa. Các loại cây trồng đang trong 

giai đoạn sinh trưởng và phát triển. 

Thời gian gần đây, trên cây lúa đã xuất hiện một 

số loại sâu bệnh phát sinh gây hại với 15 ha nhiễm 

sâu cuốn lá nhỏ, 15 ha nhiễm bọ trĩ, 10 ha bị nhiễm 

rầy lưng nâu, 20 ha lúa bị chuột gây hại… 

Dự báo thời gian tới dịch chuột, sâu cuốn lá nhỏ sẽ 

tiếp tục phát sinh gây hại. Để hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do sâu bệnh gây ra, UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác 

điều tra, dự tính, dự báo kịp thời tình hình gây hại 

của các đối tượng dịch hại trên cây trồng. UBND 

các xã, thị trấn, các hợp tác xã nông nghiệp chủ 

động nắm bắt tình hình để kịp thời có phương án 

cụ thể đối với từng loại sâu bệnh; đồng thời hướng 

dẫn nông dân tích cực bám sát đồng ruộng, kịp thời 

phát hiện sâu, bệnh gây hại và có biện pháp phòng 

ngừa hiệu quả. [4] 

Thái Bình: Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, đến ngày 

11/7/2024, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 57.200 

ha lúa Mùa, đạt 76% kế hoạch. Trong đó, huyện 

Vũ Thư hoàn thành gieo cấy 100% diện tích. 

Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương 

tập trung nhân lực, phương tiện kết thúc gieo cấy 

lúa Mùa trước ngày 20/7. [5] 

Nam Định: Đến ngày 9/7/2024, toàn tỉnh đã gieo 

cấy được gần 37 nghìn ha, bằng 51% tổng diện 

tích vụ Mùa. Trong đó, diện tích gieo sạ hơn 19 

nghìn ha; diện tích cấy đạt hơn 17,2 nghìn ha. 

Huyện Ý Yên là địa phương gieo cấy nhanh nhất, 

đạt 8,8 nghìn ha; Hải Hậu hơn 7,8 nghìn ha; Vụ 

Bản 6,5 nghìn ha; Nghĩa Hưng 3,1 nghìn ha; Giao 

Thủy 2,5 nghìn ha… Diện tích lúa đã gieo sạ tập 

trung chủ yếu ở các xã có kinh nghiệm và chủ động 

nguồn nước như: Tân Khánh, Minh Thuận, Cộng 

Hòa, Minh Tân (Vụ Bản); Yên Nhân, Yên Phúc, 

Yên Lộc, Yên Đồng, Yên Chính (Ý Yên); Trực 

Thanh, Trực Đạo, Trung Đông (Trực Ninh); Hải 

Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải 

Lộc, Hải An (Hải Hậu). 

Vụ Mùa năm 2024, các địa phương trên địa bàn 

tỉnh Nam Định sử dụng các giống lúa thuần ngắn 

ngày, chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ ổn 

định như: LT2 kháng bạc lá, Lộc Trời 183, Đài 

thơm 8, TBR97, DQ11…; các giống lúa lai: Lai 

thơm 6, CT16, TX111, Phúc Thái 168, Bắc ưu 903 

kháng bạc lá; diện tích sử dụng giống lúa ST24, 

ST25 để gieo cấy được mở rộng vì giống lúa này 

đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cho phép công nhận lưu hành gieo cấy tại các tỉnh 

đồng bằng sông Hồng. Diện tích áp dụng phương 

thức cấy máy bằng mạ khay tiếp tục tăng so với vụ 

Mùa năm ngoái. Các địa phương có nhiều diện tích 

cấy bằng máy là: Thành Lợi, Liên Bảo, Đại An, 

Minh Tân, Minh Thuận, Cộng Hòa (Vụ Bản); Mỹ 

Thuận, Mỹ Hà, Mỹ Tân (Mỹ Lộc); Hải Đông, Hải 

Hưng, Hải Quang, Hải Phú (Hải Hậu); Liêm Hải, 

Việt Hùng, Trực Tuấn và thị trấn Cát Thành (Trực 

Ninh); Nghĩa Đồng, Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng); 

Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Tiến, Giao Châu 

(Giao Thủy). [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://bacninhtv.vn/tin-tuc-n19757/bac-ninh-

hoan-thanh-gieo-cay-75-dien-tich-lua-mua.html 

[3]:https://la34.com.vn/nong-dan-tan-hung-thu-

hoach-gan-4-500-ha-lua-he-thu-2024-123312.html 

[4]:https://www.baoquangbinh.vn/kinh-

te/202407/tap-trung-cham-soc-lua-he-thu-

2219482/ 

[5]:https://baothaibinh.com.vn/tin-

tuc/4/203530/toan-tinh-da-gieo-cay-tren-57-200ha-

lua-mua 

[6]:https://baonamdinh.vn/tin-tuc-su-

kien/202407/toan-tinh-gieo-cay-duoc-tren-51-tong-

dien-tich-lua-mua-48e0d0e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40312444/asia-

rice-vietnam-thai-rates-dip-as-eyes-turn-to-india-

rice-export-policy 

[2]:https://nairametrics.com/2024/07/07/local-rice-

production-can-only-meet-57-of-demand-in-nigeria-

afan-official/ 
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Trang 6 
 

SỐ 26 (15.7.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 -300 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 0 

Hậu Giang 8500 0 

Tiền Giang 7500 -300 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8700 0 

Đồng Tháp 8000 -700 

Trà Vinh 8100 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


